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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Thông tin địa học trong đánh giá cảnh quan Geoinformatics for Estimate of  Landscape and Exercises
           Mã số học phần: 7080405
     	Số tín chỉ học phần:3 (2-2-5), thời gian học 16 tuần
    	      Số tiết học phần:  
		Lý thuyết:  30;                        Bài tập: 0;                          Thực hành: 30;  
           Thực tập: 0                             Đồ án: 0;                            Tự học: 75
2. Đơn vị quản lý học phần: Bộ môn Tin học Địa chất
2.1. Giảng viên giảng dạy:                                     Mã giảng viên
1. GS.TS. Trương Xuân Luận                             0804-01
2. ThS. Ngô Hùng Long                                      0804-03
3. ThS. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt                        0804-06
2.2.  Bộ môn: Tin học Địa chất 
2.3. Khoa: Công nghệ thông tin
3. Điều kiện học phần
3.1. Học phần tiên quyết
3.2. Học phần học trước: 7080406 (Viễn thám trong địa tin học), 7080405 (Hệ thông tin địa lý), 7080403 (Địa thống kê) 
4. Mục tiêu học phần: 
Cung cấp cho người học có kỹ năng nhận thức, đánh giá các đặc tính, biến đổi không gian các thông số phản ánh địa mạo - cảnh quan; đánh giá, quản lý một số bài toán cụ thể: các đứt gẫy địa chất, trượt lở đất, biến động vùng ven biển, bồi tụ xói lở ven sông. Ngoài ra còn đề cập đến một số ứng dụng khác để người học tham khảo, mở rộng kiến thức.
4.1. Về kiến thức
4.1.1. Kiến thức tổng quan về địa tin học, những nội dung cần phát triển trong tương lai 
4.1.2. Kiến thức về địa tin học mà cơ bản là công nghệ hệ thông tin địa lý, viễn thám
4.1.3. Khai thác, phát triển các phần mềm liên quan trong nghiên cứu địa mạo - cảnh quan.
4.1.4. Kiến thức cơ bản về bản chất các đối tượng nghiên cứu như dẫn ra ở mục 4.
4.2. Về kỹ năng
4.2.1. Kỹ năng về tổ chức, đánh giá dữ liệu, phân tích, dự báo không gian và các chức năng khác của GIS, phục vụ giải các bài toán ứng dụng của môn học.
4.2.2. Kỹ năng giải đoán dữ liệu viễn thám, phục vụ giải các bài toán ứng dụng của môn học.
4.2.3. Kỹ năng xây dựng, giải các bài ứng dụng thực tế: đánh giá, quản lý địa mạo - đứt gẫy địa chất, trượt lở, biến động vùng ven biển, bồi tụ xói lở ven sông.
4.2.4. Kỹ năng sử dụng, phát triển một phần mềm ứng dụng để đánh giá, quản lý các địa mạo- đứt gẫy địa chất, trượt lở đất, biến động vùng ven biển, bồi tụ xói mòn ven sông và định hướng cho một số ứng dụng khác (đất sử dụng, thảm thực vật).
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
Cung cấp cho người học những kiến thức tổng quan và xu thế phát triển tất yếu của địa tin học trong tương lai; những bài toán ứng dụng trong đánh giá, quản lý một số bài toán cụ thể, như địa mạo-đứt gẫy địa chất, trượt lở đất, biến động vùng ven biển, bồi tụ xói lở ven sông; khai thác, phát triển các thuật toán, phần mềm ứng dụng để giả quyết các bài toán đó. Chương 6 như tài liệu đọc thêm do giảng viên cung cấp và định hướng cho người học.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	
	Mở đầu
	
	

	Chương 1
	Địa tin học và xu hướng phát triển
(Geoinformatics and Recent Trends)
	6
	

	1.1
	Giới thiệu
	



	
4.1.1
4.1.2


	1.2
	Xu thế tất yếu của sự phát triển địa tin học
	
	

	1.3
	Hệ thông tin địa lý (GIS) với địa tin học
	
	

	1.4
	Viễn thám  với địa tin học
	
	

	1.5
	Địa tin học trong phân tích không gian, thời gian
	
	

	1.6
	Xu hướng và thách thức trong tương lai của GIS
	
	

	Chương 2
	Viễn thám trong nghiên cứu địa mạo kiến tạo
(Remote sensing in tectonic geomorphic)
	6
	

	2.1
	Giới thiệu
	

	 4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

	2.2
	Đứt gẫy địa chất
	
	

	2.3
	Địa hình và các đứt gẫy địa chất
	
	

	2.4
	Phương pháp áp dụng
	
	

	       2.5
	Tiếp cận bài toán thực tế
	
	

	Chương 3
	Địa tin học cho thành lập bản đồ nhậy cảm trượt lở đất
(Geoinformatics for landslide susceptibility mapping)
	6
	

	3.1
	Giới thiệu
	
	4.1.3
4.2.1


	3.2
	Phương pháp áp dụng
	
	

	3.3
	Các yếu tố gây trượt lở
	
	

	      3.4
	Phân tích không gian và thành  lập các bản đồ thành phần
	
	4.2.2

	3.5
	Thành lập bản đồ nhậy cảm về trượt lở đất
	
	4.2.3

	3.6
	Tiếp cận bài toán thực tế
	
	4.2.4

	Chương 4
	Địa tin học trong quản lý vùng ven bờ
(Geoinformatics for Coastal Zone Management)
	5
	

	4.1
	Giới thiệu
	

	
4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

	4.2
	Ven biển và  các vấn đề phát triển ven bờ
	
	

	4.3
	Môi trường sống ven biển
	
	

	4.4
	Những nguy hiểm thường xẩy ra tại vùng ven bờ
	
	

	4.5
	Ứng dụng địa tin học trong nghiên cứu vùng ven bờ
	
	

	4.6
	Quản lý tổng hợp vùng ven bờ
	
	

	4.7
	Tiếp cận bài toán thực tế
	
	

	Chương 5
	Viễn thám và GIS quản lý bồi tụ, xói lở đường bờ sông
(RS and GIS for Erosion and Sedimentation Management of River Shoreline)
	5
	

	5.1
	Giới thiệu
	

	   4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

	5.2
	Viễn thám và nguồn dữ liệu liên quan
	
	

	5.3
	Phương pháp luận
	
	

	5.4
	Tiếp cận bài toán thực tế
	
	

	Chương 6
	Địa tin học cho một số ứng dụng khác
(Geoinformatics for some other applications)
	2
	

	6.1
	Đánh giá, quản lý đất sử dụng
	
	

	6.2
	Đánh giá, quản lý thảm thực vật
	
	

	 6.2. Thực hành: Để mở,tùy từng khóa học, theo từng nhóm, sẽ chọn ít nhất một các bài toán đã dẫn được người học thực hành bằng các phần mềm ứng dụng với sự phát triển những moduls cần thiết.
Kết luận, tổng kết môn học
	30
	4.2.3
4.2.4


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp các ví dụ minh họa bằng các bài toán thực tế; trình bày bằng các slide kết hợp với viết bảng
- Trước và sau mỗi gờ học phải có những gợi ý, trao đổi, giải đáp thắc mắc; tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên chủ động thảo luận, biểu đạt những nhận thức của mình, kỹ năng áp dụng trong giải quyết các bài toán thực thế, hỗ trợ cho các môn học khác, như Hệ thông tin địa lý, Viễn thám; kỹ năng làm việc theo nhóm thông qua, các buổi thảo luận, các buổi thực hành trên máy tính.
-  Các kỹ năng tin học hóa các thuật toán, phát triển các phần mềm ứng dụng 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đạt yêu cầu (từ trung bình trở lên) và đầy đủ 100%  bài thực hành
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ (bắt buộc).
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1.  Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như ở bảng 2
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm thực hành theo nhóm
	- Kỹ năng báo cáo/thuyết trình trên cơ sở kết quả các bài tập/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	3
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Kiểm tra  viết, tiểu luận hoặc vấn đáp (60 phút)
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết, tiểu luận hoặc vấn đáp (90-120 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết, đạt và hoàn thành 100% số bài tập
- Có kết quả đạt của kiểm tra giữa kỳ 
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
	- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
		- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
 [1]. Trương Xuân Luận. 2010. Hệ thông tin địa lý Địa thống kê, NXB Giao thông vận tải
 [2]. Trương Xuân Luận. 2007. Viễn thám . Bài giảng cho cao học và nghiên cứu sinh. Đại học Mỏ - Địa chất.
[3]. Siddan Anbazhagan, S. K. Subramanian, Xiaojun Yang, et al. 2011. Geoinformatics in applied geomorphology. CRC Press, Taylor & Francis Group, Suite
[4]     Địa chất cấu tạo 
[5]       Địa mạo
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị (tự học)
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1. Địa tin học và xu hướng phát triển 
	12
	0
	0
	


+ Tài liệu [1], 
+ Tài liệu [2], 
+ Tài liệu [3] 


Trọng tâm: Nắm bắt đượckiến thức tổng quan về địa tin học, những nội dung cần phát triển trong tương lai; mối liên quan với các khoa học khác; khả năng ứng dụng trong thực tế

	
	1.1. Giới thiệu
	

	
	
	

	
	1.2. Xu thế tất yếu của sự phát triển địa tin học
	
	
	
	

	
	1.3. Hệ thông tin địa lý (GIS) với địa tin học
	
	
	
	

	
	1.4. Viễn thám  với địa tin học
	
	
	
	

	
	1.5. Địa tin học trong phân tích không gian, thời gian
	
	
	
	

	
	1.6. Xu hướng và thách thức trong tương lai của GIS
	
	
	
	

	2
	Chương 2.Viễn thám trong nghiên cứu địa mạo kiến tạo
	12
	0
	0
	Tài liệu [2],  Tài liệu [3], 
Tài liệu [4],  Tài liệu [5] 
Trọng tâm: 
· Kiến thức về địa mạo-cảnh quan, kiến tạo, đặc biệt về các tính chất của đứt gẫy địa chất
· Nhớ lại những những kiến thức về viễn thám, đặc biệt kỹ năng giải đoán ảnh  các cấu tạo dạng đường
· Tiếp cận bài toán thực tế

	
	2.1. Giới thiệu
	

	
	
	

	
	2.2. Đứt gẫy địa chất
	
	
	
	

	
	2.3. Địa hình với các đứt gẫy địa chất
	
	
	
	

	
	2.4. Phương pháp áp dụng
	
	
	
	

	
	Tiếp cận bài toán thực tế
	
	
	
	

	2-3
	Chương 3. Địa tin học cho thành lập bản đồ nhậy cảm trượt lở đất
	12
	0
	0
	Tài liệu [2],
Tài liệu [3] 

Trọng tâm: 
·  Biết được các yếu tố gây trượt lở và phân tích chúng
·  Khả năng khai thác các chức năng của GIS trong thành lập các bản đồ chuyên đề và bản đồ nhậy cảm gây trượt lở
·  Tiếp cận bài toán thực tế

	
	3.1. Giới thiệu
	




	
	
	

	
	3.2. Phương pháp áp dụng
	
	
	
	

	
	3.3. Các yếu tố gây trượt lở
	
	
	
	

	
	3.4. Phân tích không gian và thành  lập các bản đồ thành phần
	
	
	
	

	
	3.5. Thành lập bản đồ nhậy cảm về trượt lở đất
	
	
	
	

	
	3.6.Tiếp cận bài toán thực tế
	
	
	
	

	4
	Chương 4. Địa tin học trong quản lý vùng ven bờ
	10
	0
	0
	
Tài liệu [2],
Tài liệu [3] 

Trọng tâm: 
·  Khái niệm, tính đặc thù, những nguy hiển thường xẩy ra tại vùng ven bờ.
·  Những nội dung nghiên cứu và quản lý biến động vùng ven bờ
·  Tiếp cận bài toán thực tế



	
	4.1. Giới thiệu
	     
	
	
	

	
	4.2. Ven biển và  các vấn đề phát triển ven bờ
	
	
	
	

	
	4.3. Môi trường sống ven bờ
	
	
	
	

	
	4.4. Những nguy hiểm thường xẩy ra tại vùng ven bờ
	
	
	
	

	
	4.5.Ứng dụng địa tin học trong nghiên cứu vùng ven bờ
	
	
	
	

	
	4.6. Quản lý tổng hợp vùng ven bờ
	
	
	
	

	
	4.7 Tiếp cận bài toán thực tế
	
	
	
	

	5
	Chương 5. Viễn thám và GIS quản lý bồi tụ, xói lở đường bờ sông
	
10
	
	
	+ Tài liệu [1], + Tài liệu [2], 
+ Tài liệu [3]
Trọng tâm: 
· Phương pháp luận về thành lập bản đồ biến động bồi tự, xói lở đường bờ sông 
·  Tiếp cận bài toán thực tế

	
	5.1.Giới thiệu
	

	
	
	

	
	5.2.Viễn thám và nguồn dữ liệu liên quan
	
	
	
	

	
	5.3.Phương pháp luận
	
	
	
	

	
	5.4.Tiếp cận bài toán thực tế
	
	
	
	

	6
	Chương 6. Địa tin học chomột số ứng dụng khác
	4
	
	
	Mở rộng kiến thức: Tiếp cận tổng quan về các nội dung đánh giá, quản lý sự thay đổi các đối tượng đất sử dụng, thảm thục vật.

	
	6.1. Đánh giá, quản lý đất sử dụng
	
	
	
	

	
	6.2. Đánh giá, quản lý thảm thực vật
	
	
	
	

	
	6.2. Thực hành: Để mở,tùy từng khóa học, theo từng nhóm, sẽ chọn ít nhất một các bài toán đã dẫn được người học thực hành bằng các phần mềm ứng dụng với sự phát triển những moduls cần thiết.
	

	
	15
	
Tương đương 10 tiết lý thuyết

	
	
	
	
	
	

	Kết luận, tổng kết môn học
	
	
	
	Hệ thống lại môn học; Hướng dẫn tham khảo các tài liệu còn lại để ngoài nâng cao kiến thức về địa địa tin học cảnh quan còn nâng cao trình độ, CNTT và  tiếng Anh chuyên ngành

	
	Hà Nội, ngày    tháng   năm 2020
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